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MA TRẬN ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIN HỌC 6 (Tiết 26) 

Thời gian làm bài: 45 phút  

 

                                 Mức độ 

Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Bài 11: Định dạng văn bản 

Số câu 
     

Câu 1 

(abcd) 
 Câu 1(e) 1 

Số điểm      4  1 5 

Bài 12:  

Trình bày thông tin ở dạng bảng 

Số câu      Câu 2 (ac)  Câu 2(b) 3/4 

Số điểm      2  2 4 

Bài 13: Thực hành:  

Tìm kiếm và thay thế 

Số câu      Câu 2(d)   1/4 

Số điểm      1   1 

Tổng 
Số câu         2 

Số điểm      7  3 10 
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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIN HỌC 6 (Tiết 26) 

Thời gian làm bài: 45 phút  

 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/  

Đơn vị kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 
Vận dụng Vận dụng cao 

1 

Chủ đề 5: 

Ứng dụng 

tin học 

 

Bài 11: Định dạng văn bản 

Biết sử dụng các công cụ căn lề, định dạng 

để thực hiện được việc định dạng văn bản, 

trình bày trang văn bản sao cho hợp lí và có 

thẩm mĩ 

  

4/5 (TL) 

Câu 1 

(abcd) 

 

1/5 (TL) 

Câu 1(e) 

 

Bài 12: Trình bày thông tin 

ở dạng bảng 

Trình bày được thông tin ở dạng bảng bằng 

phần mềm soạn thảo văn bản 
  

2/4 (TL) 

Câu 2 (ac) 

2/4 (TL) 

Câu 2 (b) 

Bài 13: Thực hành: Tìm 

kiếm và thay thế 

Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của 

phần mềm soạn thảo văn bản 
  

1/4 (TL) 

Câu 2(d) 
 

Tổng    7 3 

Tỉ lệ %    70 30 
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ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIN HỌC 6 (Tiết 26) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

ĐỀ BÀI 

Câu 1 (5 điểm).  

Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản và soạn thảo đoạn văn bản sau đây: 

 

Thực hiện các yêu cầu bên dưới để định dạng cho đoạn văn bản em vừa soạn thảo: 

a. Đặt lề trang văn bản: lề trên (2.5 cm), lề dưới (2.5 cm); lề trái (3 cm); lề phải (2 cm). 

b. Đặt hướng trang đứng. 

c. Đặt khoảng cách giữa các dòng trong văn bản là 1.2 (Mutiple 1.2). 

d. Căn giữa cho tiêu đề của văn bản. Các đoạn văn bản căn thẳng hai lề. 

e. Tăng mức thụt lề trái cho đoạn văn bản “Địa chỉ quán ngon … Q.Đống Đa”  

Lưu văn bản với tên DGGK2_Ho_ten_lop 6… .docx 

(ví dụ: DGGK2 Nguyen Hoai An lop 6A) 

 Câu 2 (5 điểm).  

Cuối tuần này là sinh nhật của em và em dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà. Ở 

trang 2 của văn bản em tạo trong câu 1, em hãy soạn thảo bảng dự kiến thực đơn cho bữa tiệc của 

mình nhé!         Gợi ý: 

DANH SÁCH THỰC ĐƠN 

Tên đồ ăn Số lượng cần mua 

Bim bim  

Nước uống  

…  
 

Thực hiện các thao tác định dạng sau để hoàn thiện bài làm: 

a. Chèn thêm các dòng bên dưới và bổ sung nội dung sao cho bảng thực đơn của em gồm ít 

nhất 5 loại đồ ăn. 

b. Bổ sung thêm cột “Thứ tự” bên trái cột “Tên đồ ăn” và cột “Tổng tiền” bên phải cột “Số 

lượng cần mua” sau đó bổ sung nội dung cho hai cột em vừa thêm. 

c. Chỉnh sửa lại số tiền ở cột “Tổng tiền” sao cho hợp lí. 

d. Sử dụng chức năng “Tìm kiếm và thay thế” để chỉnh sửa “Nước uống” trong danh sách 

thực đơn sinh nhật thành “Trà sữa”. 

e. Lưu lại bài làm của em. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC 

KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIN HỌC 6 (Tiết 26) 

Tùy theo bài làm cuả học sinh để cho điểm cụ thể. 

 Nội dung thực hiện được 

Câu 1 

(5 điểm) 

+ HS điều chỉnh đúng lề trang văn bản theo yêu cầu được 1 điểm 

+ HS đặt đúng hướng trang giấy được 1 điểm 

+ HS đặt đúng khoảng cách giữa các dòng trong văn bản được 1 điểm 

+ HS thực hiện đúng kiểu căn lề cho tiêu đề và các đoạn văn trong văn bản 

được 1 điểm 

+ HS thực hiện đúng thao tác để tăng mức thụt lề trái cho đoạn văn bản yêu cầu 

được 1 điểm 

Câu 2 

(5 điểm) 

+ HS hoàn thiện đúng và đầy đủ việc chèn thêm các dòng bên dưới và bổ sung 

nội dung sao cho bảng thực đơn của em gồm ít nhất 5 loại đồ ăn được 1 điểm 

+ HS thực hiện đúng việc bổ sung thêm cột “Thứ tự” bên trái cột “Tên đồ ăn” 

và cột “Tổng tiền” bên phải cột “Số lượng cần mua” được 2 điểm 

+ HS thực hiện được yêu cầu chỉnh sửa lại số tiền ở cột “Tổng tiền” sao cho 

hợp lí được 1 điểm 

+ Sử dụng đúng chức năng “Tìm kiếm và thay thế” để chỉnh sửa “Nước uống” 

trong danh sách thực đơn sinh nhật thành “Trà sữa” được 1 điểm 

 

 


